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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

BẢNG TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ 

Dự án Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất Chương trình Phát thanh, Truyền hình tiếng dân tộc  

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-STC ngày      /8/2024 của Sở Tài chính) 

                                                                                                                                                                         Đơn vị t n : Đồn   

STT Đơn vị thực hiện Nội dung chi phí 
Giá trị  

thẩm tra 

Số vốn đã        

giải ngân 

Công nợ tính đến 

09/7/2024 

Phải trả Phải thu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4-5) (7)=(5-4) 

1 

L ên   n  Côn  t  cổ p ần p át tr ển 

t  ết  ị p át t  n  tru ền  ìn  và quản  

cáo Trườn  G  n  (BDA) và Côn  t  

TNHH P át tr ển và  ịc  vụ V ệt Thông 

(INSYS) 

Mu  sắm, lắp đặt t  ết  ị 108.189.337.500 102.779.870.000 5.409.467.500   

2 
Côn  t  TNHH Tư vấn Đầu tư TFC 

V ệt N m  
Quản lý  ự án 865.570.909 735.735.272 129.835.637   

3 
Trun  t m T n  ọc và Côn  n  ệ 

Tru ền  ìn  cơ sở tạ  Tp Hồ C   M n  
Lập BC n   ên cứu k ả t   333.341.816 316.674.726 16.667.090   

4 
Trun  t m T n  ọc và Côn  n  ệ 

Tru ền  ìn  cơ sở tạ  Tp Hồ C   M n  

Lập T  ết kế BVTC -  ự 

toán 
374.895.589 337.406.030 37.489.559   

5 
Trun  t m T n  ọc và Côn  n  ệ 

Tru ền  ìn  cơ sở tạ  Tp Hồ C   M n  

Lập HSMT, đán    á HSDT 

 ó  t ầu cun  cấp t  ết  ị 
100.000.000 108.000.000   8.000.000 
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STT Đơn vị thực hiện Nội dung chi phí 
Giá trị  

thẩm tra 

  Số vốn đã        

giải ngân 

Công nợ tính đến 

09/7/2024 

Phải trả Phải thu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4-5) (7)=(5-4) 

6 
Côn  t  TNHH G ả  p áp P ần mềm 

Tru ền t ôn  ITV 

T ẩm tr  t n    ệu quả và 

t n  k ả t   củ   ự án 
37.594.141 37.594.141 0   

7 
Côn  t  TNHH G ả  p áp P ần mềm 

Tru ền t ôn  ITV 

T ẩm tr  T  ết kế  ản vẽ t   

côn ,  ự toán 
43.025.589 43.025.589 0   

8 
Côn  t  TNHH G ả  p áp P ần mềm 

Tru ền t ôn  ITV 

T ẩm địn  HSMT, kết quả 

LCNT  ó  t ầu cun  cấp 

t  ết  ị 

100.000.000 106.383.445   6.383.445 

9 
Côn  t  TNHH G ả  p áp P ần mềm 

Tru ền t ôn  ITV 
G ám sát lắp đặt t  ết  ị 335.852.537 335.852.537 0   

10 Sở  ế  oạc  và Đầu tư 
T ẩm địn  Báo cáo n   ên 

cứu k ả t   
13.856.394 0 13.856.394   

11 Côn  t  CP T ẩm địn    á T  ên P ú T ẩm địn    á T  ết  ị 183.600.000 168.300.000 15.300.000   

12 Côn  t  Bảo M n  N n  T uận Bảo   ểm 226.458.834 215.135.892 11.322.942   

13 Sở Tà  c  n  
C   p   t ẩm tr  p ê  u ệt 

qu ết toán 
86.530.532 0 86.530.532   

14 Báo Đấu t ầu 
Lệ p   đăn  tả  t ôn  t n  

đấu t ầu 
990.000 990.000 0   

  TỔNG CỘNG:   110.891.053.841 105.184.967.632 5.720.469.654 14.383.445 

 


